
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

Số:         /QĐ-SGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

                  Đắk Lắk, ngày       tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân  

Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk 

giai đoạn 2015-2020 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND, ngày 8/6/2016 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Quyết định số 1137/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-SGDĐT ngày 06/11/2019 của Sở GDĐT về việc 

tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của 

tỉnh lần thứ XI và của ngành Giáo dục năm 2020; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay Tặng giấy khen cho 31 tập thể, 78 cá nhân Điển hình tiên tiến 

ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ, trích từ ngân sách Sở GDĐT. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng KH-TC, Trưởng phòng TCCB 

Sở GDĐT và các đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC    
 - Như Điều 3;     

 - Lưu: VT, TĐKT. 

 

 

 

 

 Phạm Đăng Khoa
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen 

Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk 

giai đoạn 2015-2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày      /7/ 2020 của Sở GDĐT) 
 

 I. Tập thể 
 

TT Đơn vị Huyện/TX/TP 

1 Trường THPT chuyên Nguyễn Du 
 

2 Trường THPT DTNT N’Trang Lơng 
 

3 Trường THPT Lắk 
 

4 Trường THPT Buôn Hồ 
 

5 Trường THPT Ea H’Leo 
 

6 Trường THPT Cư M’Gar 
 

7 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Huyện Buôn Đôn 

8 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Huyện Krông Ana 

9 Trường Mầm non Hoa Hồng Huyện Cư Kuin 

10 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Huyện Ea Kar 

11 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lê Hữu Trác Huyện Cư M’Gar 

12 Tổ Thể dục - GDQP, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng TX. Buôn Hồ 

13 Tổ Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, Trường THPT Ngô Gia Tự Huyện Ea Kar 

14 Tổ Sinh học - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Huyện Krông Pắk 

15 Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Huyện Krông Búk 

16 Tổ Ngữ văn, Trường THPT Trần Phú TP. Buôn Ma Thuột 

17 Tổ Hóa - Sinh - Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Ea Rốk Huyện Ea Súp 

18 Tổ Lí - Hóa - Sinh - Công Nghệ, Trường THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông 

19 Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường THPT Hùng Vương Huyện Krông Ana 

20 Tổ Địa lý, Trường THPT Cư M’Gar 
 

21 Tổ Sinh học, Trường THPT Cao Báo Quát TP. Buôn Ma Thuột 

22 Tổ Sinh - Công nghệ, Trường THPT Nguyễn Công Trứ Huyện Krông Pắk 

23 Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường THPT Trần Đại Nghĩa Huyện Buôn Đôn 

24 Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường THPT Trần Quốc Toản Huyện Ea Kar 

25 Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường THPT Nguyễn Tất Thành Huyện M’Đrắk 

26 Tổ Thể dục - GDQP, An ninh, Trường THPT Buôn Đôn 
 

27 Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, trường PTDTNT Tây Nguyên TP. Buôn Ma Thuột 

28 Tổ Tiếng Anh, Trường THPT Hồng Đức TP. Buôn Ma Thuột 

29 Tổ Sinh - Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Trần Quang Khải Huyện Cư M’Gar 

30 Tổ Thể dục - GDQP, An ninh, Trường THPT Lý Tự Trọng Huyện Krông Năng 

31 Tổ Lịch sử - Giáo dục công dân, Trường THPT Lê Quý Đôn TP. Buôn Ma Thuột 
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 II. Cá nhân 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Huyện/TX/TP 

1 Ông: Trần Văn Phương Tổ phó CM, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du   

2 Ông: Lê Quang Nhân Tổ phó CM, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du   

3 Bà: Trần Thị Hà Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Du   

4 Bà: Nguyễn Thị Tăng Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Du   

5 Ông: Phạm Ngôn Giáo viên, Trường THPT chuyên Nguyễn Du   

6 Bà: Trần Thị Thanh Giáo viên, Trường THPT Lê Hữu Trác Huyện Cư M’Gar 

7 Ông: Phạm Văn Vinh Giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác Huyện Cư M’Gar 

8 Bà: Huỳnh Ánh Hồng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Buôn Ma Thuột   

9 Ông: Lê Hữu Hào Tổ phó CM, Trường THPT Buôn Ma Thuột   

10 Bà: Bùi Thị Hoài Nam Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng TX. Buôn Hồ 

11 Ông: Nguyễn Quốc Vũ Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Krông Pắk 

12 Bà: Nguyễn Thị Lan Anh Tổ trưởng CM, Trường THPT Ngô Gia Tự Huyện Ea Kar 

13 Ông: Lê Trọng Trường Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Huyện Krông Pắk 

14 Ông: Nguyễn Thanh Tùng 
Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Huyện Krông Pắk 

15 Ông: Trần Hữu Phước Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Huyện Lắk 

16 Bà: Võ Thị Huyền Tổ trưởng CM, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Huyện Krông Búk 

17 Ông: Bùi Ngọc Toàn Tổ trưởng CM Trường THPT Phan Bội Châu Huyện Krông Năng 

18 Ông: Mai Công Thành Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Phan Bội Châu Huyện Krông Năng 

19 Bà: Lương Thị Hồng Vân Giáo viên, Trường THPT Phú Xuân TP. Buôn Ma Thuột 

20 Ông: Hồ Quang Đạo Tổ phó CM, Trường THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông 

21 Ông: Võ Văn Tuấn, Tổ trưởng CM, Trường THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông 

22 Ông: Văn Thành Sơn Hiệu trưởng, Trường THPT Việt Đức Huyện Cư Kuin 

23 Bà: Nguyễn Thị Hoa Tổ phó CM, Trường THPT Việt Đức Huyện Cư Kuin 

24 Bà: Nguyễn Thị Hòa Giáo viên, Trường THPT Ea Rốk Huyện Ea Súp 

25 Bà: Võ Thị Thu Phương Tổ trưởng CM, Trường THPT Ea Rốk Huyện Ea Súp 

26 Bà: Phạm Thị Hoài Minh Giáo viên, Trường THPT Quang Trung Huyện Krông Pắk 

27 Bà: Nguyễn Thị Phương Tổ trưởng CM, Trường THPT Quang Trung Huyện Krông Pắk 

28 Bà: Nguyễn Thị Như Hạnh Tổ trưởng CM, Trường THPT Trần Quang Khải Huyện Cư M’Gar 

29 Bà: Võ Thị Hồng Giáo viên, Trường THCS Lương Thế Vinh huyện Krông Ana 

30 Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên, Trường Tiểu học Krông Ana huyện Krông Ana 

31 Bà: Võ Thị Ánh Sáng Giáo viên, Trường Tiểu học Kim Châu Huyện Cư Kuin 

32 Bà: Ngô Vũ Hải Lý Giáo viên, Trường THCS 19/8, huyện Cư Kuin   

33 Bà: Ngô Thị Hợi Hiệu trưởng, Trường Mầm non Bông Sen huyện Ea Kar 

34 Ông: Phạm Đức Tân Hiệu trưởng, Trường THCS Hoàng Diệu huyện Ea Kar 

35 Ông: Đoàn Văn Khiêm Hiệu trưởng, Trường THCS Phan Bội Châu   

36 Bà: Vũ Thị Vân Phó Hiệu trưởng, Trường TH Phạm Hồng Thái, huyện Krông Búk 

37 Ông: Dương Anh Hoàn Giáo viên, trường Phổ thông DTNT Tây Nguyên TP. Buôn Ma Thuột 

38 Ông: Lê Phước Tài Giáo viên, Trường THPT Buôn Đôn   

39 Ông Nguyễn Khắc Kính Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Tất Thành Huyện M’Đrắk 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Huyện/TX/TP 

40 Bà: Phan Thị Thảo Giáo viên, Trường THPT Phan Đình Phùng Huyện Krông Pắk 

41 Bà: Hoàng Thị Kiều Trang Tổ trưởng CM, Trường THPT Phan Đình Phùng Huyện Krông Pắk 

42 Bà: Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Huyện Krông Pắk 

43 Bà: Ngô Thị Hồng Nhung Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Buôn Đôn 

44 Bà: Mai Thị Ái Phương Tổ trưởng CM, trường MN Hoa Thiên Lý, huyện Buôn Đôn 

45 Ông: Hà Nhất Thụy Giáo viên, Trường THPT Nguyễn Công Trứ Huyện Krông Pắk 

46 Bà: Vũ Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường THPT Cao Bá Quát TP. Buôn Ma Thuột 

47 Bà: Lê Thị Mai Hương Tổ trưởng CM, Trường THPT Cao Bá Quát TP. Buôn Ma Thuột 

48 Bà: Huỳnh Thị Ngọc Mai Giáo viên Trường THPT Cư M’Gar   

49 Bà: Hoàng Thị Kiều Trang Tổ trưởng CM, Trường THPT Phan Đình Phùng Huyện Krông Pắk 

50 Bà: Thái Thị Thành Yên Tổ trưởng CM, Trường THPT Lê Quý Đôn TP. Buôn Ma Thuột 

51 Bà: Nguyễn Thị Xuân Hương Hiệu Trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn TP. Buôn Ma Thuột 

52 Bà: Trần Thị Hồng Nga Tổ phó CM, Trường THPT Trần Quốc Toản Huyện Ea Kar 

53 Bà: Đặng Thị Thanh Nga Tổ trưởng CM, Trường THPT Trần Quốc Toản Huyện Ea Kar 

54 Ông: Mai Văn Chánh Giáo viên, Trường THPT Krông Bông   

55 Ông: Võ Hải Hà Giáo viên, Trường THPT Krông Bông   

56 Ông: Nguyễn Văn Hùng Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Hồng Đức TP. Buôn Ma Thuột 

57 Bà: Nguyễn Trần Thủy Tiên Giáo viên, Trường THPT Hồng Đức TP. Buôn Ma Thuột 

58 Ông: Giáp Thanh Việt Tổ trưởng CM, Trường THPT Phạm Văn Đồng Huyện Krông Ana 

59 Ông: Nguyễn Đức Chỉnh Giáo viên, THPT Phạm Văn Đồng Huyện Krông Ana 

60 Ông: Trần Vĩnh Trung Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Buôn Đôn   

61 Ông: Lê Kim Thông Trưởng phòng GDĐT huyện Ea Súp   

62 Ông: Lê Văn Ngân Hiệu trưởng, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, huyện Ea Súp 

63 Bà: Hồ Thị Lan Tổ trưởng CM, Trường THPT Trần Đại Nghĩa Huyện Buôn Đôn 

64 Ông: Phạm Hữu Bình Giáo viên, Trường THPT Lê Hồng Phong Huyện Krông Pắk 

65 Ông: Đào Xuân Dũng Giáo viên, Trường THPT Ngô Gia Tự Huyện Ea Kar 

66 Ông: Nguyễn Văn Hải Giáo viên, Trường THPT Trần Phú TP. Buôn Ma Thuột 

67 Ông: Nguyễn Hữu Mùi Tổ phó CM, Trường THPT Lắk   

68 Ông: Trương Công Hữu Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Trần Nhân Tông Huyện Ea Kar 

69 Bà: Võ Thị Qùy Tổ trưởng CM, Trường THPT Trần Nhân Tông Huyện Ea Kar 

70 Ông: Mai Xuân Vinh Giáo viên, Trường THPT Ea Súp   

71 Bà: Võ Đăng Mỹ Hảo Hiệu trưởng, Trường THPT Nguyễn Tất Thành Huyện M’Đrắk 

72 Bà: Thái Thị Mỹ Bình Chánh Văn phòng, Sở GDĐT   

73 Bà: Lê Thị Thảo Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT   

74 Ông: Biện Văn Minh Trưởng phòng KH-TC, Sở GDĐT   

75 Bà: Võ Thị Phượng Trưởng phòng GDMN, Sở GDĐT   

76 Ông: Hoàng Đức Sản Hiệu trưởng, Trường THPT Cư M’Gar   

77 Ông: Y Thơm Byã Giáo viên, Trường THPT Trần Đại Nghĩa Huyện Buôn Đôn 

78 Bà: Nguyễn Thị Kim Hạnh Giáo viên, Trường THPT Hai Bà Trưng TX. Buôn Hồ 

Danh sách gồm: 31 tập thể, 78 cá nhân. 
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